
 

 

Phụ lục I 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2024 (Đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNN-VPĐP ngày      tháng       năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

1 Bánh đậu xanh Rồng vàng Hoàng Gia Công ty Cổ phần Hoàng Gia 
Phường Cẩm Thượng, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

2 Vải thiều Lục Ngạn Hồng Xuân 

HTX Nông nghiệp sản xuất và 

kinh doạnh dịch vụ tổng hợp 

Hồng Xuân 

Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

3 Trái sầu riêng cấp đông 
Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Trái cây Chánh Thu 

Xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre 

4 
Gia vị hoàn chỉnh (Bún bò Huế - Gia 

vị hoàn chỉnh) 

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại YesHue 

Phường Thuận Hòa, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NHẬN LẠI SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2024 (Đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNN-VPĐP ngày      tháng       năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

1 Chè tôm nõn  Hợp tác xã chè Hảo Đạt 
Xã Tân Cương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

2 Mắm tôm Lê Gia 
Công ty TNHH Thực phẩm và 

Thương mại Dịch vụ Lê Gia 

Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

3 Miến dong Tài Hoan Hợp tác xã Tài Hoan 
Xã Côn Minh, huyện Na Rỳ, tỉnh 

Bắc Kạn 

4 Ngọc trai Southsea - Ngọc trai Hạ Long  

Công ty Cổ phần Ngọc trai                

Hạ Long  

Phường Hà Khẩu - thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
5 Ngọc trai Akoya - Ngọc trai Hạ Long 

6 Ngọc trai Tahiti - Ngọc trai Hạ Long 
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